
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Sinh CN Hóa TD Toán

S2 SHCN GDCD Địa Hóa TD Toán

S3 Văn Hóa Anh Toán Toán Lý

S4 Anh Văn Anh Toán Sử Lý

S5 Anh Văn Tin Lý

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Địa Văn Lý Anh

S2 SHCN Hóa Tin Văn Lý Anh

S3 Hóa Lý Sử Anh Toán GDCD

S4 Sinh TD Toán Anh Toán CN

S5 Văn TD Toán Toán

C1

C2

C3

C4

C5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A3

- Chủ nhiệm        : NGUYỄN THỊ MỘNG XUÂN

C
H

IỀ
U

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

- Tên lớp    : 12A1

- Chủ nhiệm        : LÊ THỊ XUÂN VY

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Toán Hóa TD Lý

S2 SHCN Sinh Toán Hóa TD Lý

S3 Toán Lý Tin Toán Văn Anh

S4 Hóa Anh Sử Toán Văn Anh

S5 GDCD Anh Địa CN

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Anh Toán Văn CN

S2 SHCN Lý Anh Toán Văn Toán

S3 Sinh GDCD Sử Lý TD Hóa

S4 Văn Anh Toán Tin TD Hóa

S5 Địa Anh Toán Hóa

C1

C2

C3

C4

C5

C
H

IỀ
U

- Tên lớp    : 12A7

- Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ HẠNH

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Chủ nhiệm        : PHẠM TRẦN QUỐC TUẤN

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A5

Trường THPT Thủ Đức



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh TD Toán Văn Anh

S2 SHCN Anh TD Toán Toán Anh

S3 Địa Hóa Sinh Tin Lý Toán

S4 Hóa CN GDCD Văn Lý Toán

S5 Hóa Lý Sử Văn

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn TD Lý Hóa Địa

S2 SHCN Văn TD Lý GDCD CN

S3 Văn Anh Sử Anh Toán Hóa

S4 Toán Anh Toán Anh Toán Hóa

S5 Sinh Lý Toán Tin

C1

C2

C3

C4

C5

- Chủ nhiệm        : TRƯƠNG MỸ HÀ

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A11
S

Á
N

G
C

H
IỀ

U

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A9

- Chủ nhiệm        : BÙI THỊ THANH HOA

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Sử Toán Văn Anh

S2 SHCN Lý GDCD Toán Văn Anh

S3 Toán Văn Tin CN TD Sinh

S4 Địa Anh Toán Hóa TD Lý

S5 Hóa Anh Toán Hóa

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh GDCD Toán TD Văn

S2 SHCN Anh Tin Toán TD Văn

S3 GDCD Sinh Địa Hóa Văn CN

S4 Toán Lý Toán Hóa Văn Anh

S5 Địa Lý Toán Sử

C1

C2

C3

C4

C5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A15

- Chủ nhiệm        : NGÔ THỊ TUYẾT MAI

C
H

IỀ
U

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

- Tên lớp    : 12A13

- Chủ nhiệm        : HUỲNH THỊ THÙY LOAN

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Toán CN Toán Văn

S2 SHCN Lý Toán Sinh Toán Văn

S3 Văn GDCD Địa Sử Tin Anh

S4 Văn Hóa TD Toán GDCD Anh

S5 Địa Hóa TD Anh

C1

C2

C3

C4

C5

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A17

- Chủ nhiệm        : ĐẶNG THỊ THU THỦY

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Tin Toán Hóa Anh

S2 SHCN Văn Sử Toán Hóa Anh

S3 Toán Lý GDCD Sinh Toán Địa

S4 Lý Anh TD CN Toán Văn

S5 Lý Anh TD Hóa

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Toán Sinh Sử Toán

S2 SHCN Hóa Toán Tin Văn Địa

S3 Anh Lý Anh Anh Toán Văn

S4 Lý GDCD TD Anh Toán Văn

S5 Lý CN TD Hóa

C1

C2

C3

C4

C5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A4

- Chủ nhiệm        : LÊ THỊ MỸ DUNG

C
H

IỀ
U

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

- Tên lớp    : 12A2

- Chủ nhiệm        : PHẠM THU TRANG

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC GDCD Sử Anh Văn Hóa

S2 SHCN Sinh Tin Anh Hóa Hóa

S3 Toán Lý Toán Địa Toán Anh

S4 Lý Văn Toán TD Toán Anh

S5 Lý Văn CN TD

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Anh TD Anh Hóa Toán

S2 SHCN Anh TD Anh Hóa Toán

S3 Lý Văn CN Hóa GDCD Tin

S4 Văn Lý Địa Toán Toán Sinh

S5 Văn Lý Sử Toán

C1

C2

C3

C4

C5

C
H

IỀ
U

- Tên lớp    : 12A8

- Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Chủ nhiệm        : TRẦN THỊ HỮU DUNG

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A6

Trường THPT Thủ Đức



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Hóa Địa TD Toán Anh

S2 SHCN Hóa CN TD Toán Anh

S3 Lý Sinh Toán Hóa Sử Văn

S4 Toán Lý Toán Anh Tin Văn

S5 Văn Lý GDCD Anh

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Lý Toán Anh Toán Văn

S2 SHCN Lý Toán Anh Toán Văn

S3 Lý Văn Tin CN Hóa TD

S4 Địa GDCD Anh Sử Hóa TD

S5 Toán Sinh Anh Hóa

C1

C2

C3

C4

C5

- Chủ nhiệm        : LÝ MINH CHÂU NGỌC

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A12
S

Á
N

G
C

H
IỀ

U

Trường THPT Thủ Đức

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A10

- Chủ nhiệm        : LÝ THỊ PHƯƠNG LAN

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Văn Toán Tin GDCD Anh

S2 SHCN Văn Toán Anh Sử Anh

S3 Toán Lý TD Hóa Toán CN

S4 Văn Lý TD Hóa Toán Địa

S5 Văn GDCD Sinh Địa

C1

C2

C3

C4

C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 SHDC Sinh TD Anh Toán GDCD

S2 SHCN Văn TD CN Toán Tin

S3 Địa Văn Địa Toán Văn Anh

S4 Toán Hóa Sử Lý Văn Anh

S5 Toán Hóa GDCD Lý

C1

C2

C3

C4

C5

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

(Từ 09/03/2020)

- Tên lớp    : 12A16

- Chủ nhiệm        : PHẠM THỊ HƯƠNG

C
H

IỀ
U

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

- Tên lớp    : 12A14

- Chủ nhiệm        : BÙI THỊ MỸ HẠNH

S
Á

N
G

Trường THPT Thủ Đức

THỜI KHÓA BIỂU COVID-19

(Từ 09/03/2020)




